
Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT 

Tỉ lệ % các hạt ................................................................. tạo nên 

thành phần cơ giới của đất 

Căn cứ vào tỉ lệ các hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại 

chính: 

……………………………………………………………………………… 

II. ĐỘ CHUA, ĐỘ KIỀM CỦA ĐẤT 

Độ chua, độ kiềm của  đất được đo bằng ………………………………. 

Căn cứ độ …………., người ta chia đất làm 3 loại: …………………… 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

III. KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT 

- Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là 

nhờ………………...……. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, 

đất càng chứa nhiều mùn, khả năng……………………………… 

Và… .................................... càng tốt 

- Em hãy đánh dấu (x) vào ô em cho là đúng để thể hiện khả năng giữ 

nước và chất dinh dưỡng của các loại đất sau: 
 

Loại Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng 

Tốt Trung bình Kém 

Cát 

Thịt 

Sét 

…………............. 

…………………. 

…………………. 

…………............. 

…………………. 

…………………. 

…………............. 

…………………. 

…………………. 

IV. ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT 

Độ phì nhiêu là khả năng cung cấp ………………...Và… ................. cần 

thiết cho ………..……………… đảm bảo năng suất cao, đồng thời không 

chứa… .............................. cho cây. 

 
 

 
 
 
 
 



TRẢ LỜI CÂU HỎI  
Thế nào là đất cát, đất thịt và đất sét? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

1. Đất giữ nước và chất dinh dưỡnng là nhờ: 

a. Hạt cát, sét 

b. Hạt các, limon 

c. Hạt cát, sét, limon, chất mùn. 

d. Chất mùn. 

2. Em hãy sắp xếp nhóm từ trong các cột 1 và 2 của bảng sau thành 

các cặp ý tương ứng: 
 

Loại đất (1) pH (2) 

1. Đất chua 

2. Đất trung tính 

3. Đất kiềm 

a) 6,5 – 7,5 

b)  > 7,5 

c)  < 6,5 

1 - …………. 2 - …………. 3 - ………….  
 
 
 

  



 
 

Tài liệu tham khảo 


